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	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

	1.Phát triển vận động

	a. Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT1
	- Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Thực hiện được các động tác khởi động của Erobic.
	- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. (TDS)
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tập động tác tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải
+ Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: 
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
+ Các bài tập đồng diễn cho hội thi PTVĐ.
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và thể dục sáng. 
- TDS: Tập với bài “ trường cháu đây là trường mầm non; Cháu đi mẫu giáo”
- Hoạt động học: Trẻ tập các bài tập phát triển chung.

+ Các bài tập đồng diễn cho hội thi PTVĐ.

	b. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT2
            





	2.1. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
	- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.

	- Hoạt động học: Tập cho trẻ biết giữ thăng bằng khi đi. 
+ VĐCB: “Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát”.
- Chơi ngoài trời: Cho trẻ đi kiễng gót


	MT3
	.2. Kiểm soát được vận động:
- Đi/ chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.

	- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

	- Hoạt động học: Tập cho trẻ biết giữ thăng bằng khi đi. 
+ VĐCB: “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.
[bookmark: _GoBack]- TCVĐ: Tìm bạn thân
- Chơi ngoài trời: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh


	MT6
	Thực hiện được các vận động Bật- nhảy
+  Bật tại chỗ.
+  Bật tiến về phía trước.

	+  Bật tại chỗ.
+  Bật tiến về phía trước.

	- Hoạt động học: Tập cho trẻ biết giữ thăng bằng khi đi. 
+ VĐCB: “Bật tại chỗ”.
-  TCVĐ: “Chim sẻ và ô tô”
+ VĐCB: “ Bật về phía trước” 
- TCVĐ: “ Nhảy qua suối nhỏ”
- Chơi ngoài trời: Bật tại chỗ; Bật về phía trước

	c. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt


	MT7















































	3.1. Thực hiện được các vận động:
- Xoay tròn cổ tay.
- Gập, đang ngón tay vào nhau.




































	Tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ.
+ Luyện tay: Vỗ tay, vẫy tay; co duỗi ngón tay; đan các ngón tay vào nhau; xoa hai lòng bàn tay vào nhau…
+ Các trò chơi dân gian với tay: Đôi chim, Oẳn tù tì, Làm bóng hình tay.
+ Tập giở sách.
+ Đóng, mở nắp chai, lọ, hộp.
+ Vẽ tự do bằng bàn tay, ngón tay, phấn, bút to.
+ Tập sử dụng kéo.
+ Ăn uống: Cầm thìa, bát, cốc, tự xúc ăn và nhặt cơm vãi.
+ Vệ sinh cá nhân: rửa tay, lau tay, lau mặt, rót nước, múc nước…
+ Đóng mở cửa ra vào.
+ Chăm sóc cây trồng, vật nuôi: tưới cây, nhặt lá…












	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: - Dạy trẻ nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân của mình như khăn, cốc.
+ Các trò chơi dân gian với tay: Đôi chim, Oẳn tù tì, Làm bóng hình tay.
+ Tập giở sách.
+ Đóng, mở nắp chai, lọ, hộp.
+ Chăm sóc cây trồng, vật nuôi: tưới cây, nhặt lá…
- Chơi HĐ ở các góc: Trẻ tập cầm bát thìa qua trò chơi “ Nấu ăn”
+ Cuộn dây, luồn dây qua lỗ, tết dây 2 sợi.
+ Vò giấy, gấp giấy theo đường vạch sẵn, gấp đôi, gấp chéo, gấp lộn.
+ Xé giấy: xé vụn, xé theo hình kim châm, xé theo hình vẽ sẵn…
+ Vẽ tự do bằng bàn tay, ngón tay, phấn, bút to.
+ Tập sử dụng kéo
- HĐ tổ chức bữa ăn: Trẻ sử dụng cầm bát, thìa trong giờ ăn. Biết cầm cốc uống nước khi có nhu cầu.
- + Ăn uống: Cầm thìa, bát, cốc, tự xúc ăn và nhặt cơm vãi.
- Hoạt động vệ sinh: + Vệ sinh cá nhân: rửa tay, lau tay, lau mặt, rót nước, múc nước...

	
	2.  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	
a. Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT
10


	1.2. Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau..
	- Nhận biết một số món ăn quen thuộc hằng ngày ở nhà và ở trường.
	- HĐ tổ chức bữa ăn:
- Nhận biết một số món ăn quen thuộc hằng ngày ở nhà và ở trường;

	b. Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT 12























	2.1. Thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
- Tháo tất, cởi quần, áo…













	+ Kỹ năng sống: Bé tự mặc, cởi, quần áo, tất; Bé gấp quần áo
- Làm quen với cách đánh răng, lau mặt.            
- Tập rửa tay bằng xà phòng. 
* Thực hành kĩ năng cuộc sống:
+ Rửa tay bằng xà phòng
+ Súc miệng nước muối
+ Lau miệng
+ Lấy nước, uống nước.
- TC: Thi xem ai nhanh (cởi tháo tất, quần áo), Bé cần đồ dùng gì?
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- Tháo tất, cởi quần áo. Cởi, cài cúc....
+ Thực hành VSCN.


	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+ Kỹ năng sống: Bé tự mặc, cởi, quần áo, tất; Bé gấp quần áo
- TC: Thi xem ai nhanh (cởi tháo tất, quần áo), Bé cần đồ dùng gì?
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh
- Tháo tất, cởi quần áo. Cởi, cài cúc....
-Hoạt động vệ sinh:
- Làm quen với cách đánh răng, lau mặt.            
- Tập rửa tay bằng xà phòng. 
* Thực hành kĩ năng cuộc sống:
+ Rửa tay bằng xà phòng
+ Súc miệng nước muối
+ Lau miệng
+ Lấy nước, uống nước

	e. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

	MT19
	1.Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Bé trai: 
- Cân nặng đạt 12.9 - 20.8 kg.                
- Chiều cao đạt: 94.4 - 111.5 cm.
Bé gái: 
- Cân nặng đạt 12.6 - 20.7 kg. 
- Chiều cao đạt: 93.5-109.6 cm.
	- Ăn hết khẩu phần ăn trong ngày, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau, uống đủ lượng sữa và nước trong ngày.
- Tập thể dục sáng, các hoạt động thể dục trong ngày và tăng cường vận động
- Tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2lần/năm, cân đo 3lần/năm. Kết quả cân nặng, chiều cao bình thường so với độ tuổi.
	- HĐ cân đo theo dõi sức khỏe trẻ: Trẻ được cân đo, theo dõi qua biểu đồ và được khám định kỳ vào tháng 9.
- HĐ ăn: Trẻ được ăn đủ chất một bữa chính một bữa phụ.
- HĐ thể dục sáng: Trẻ được thực hiện các động tác phù hợp với trẻ 3 tuổi.

	
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

	 * Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán: 

	a. Nhận biết số đếm, số lượng

	MT
29
	1.2. Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
+ Đếm đến 2
+ Đếm đến 3
+ Đếm đến 4
+ Đếm đến 5
+ Đếm theo khả năng.
VTV7 Kids: 1,2,3 ta cùng đếm

	- Hoạt động học: 
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.


	MT30
	1.3. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- 1 và nhiều.
- So sánh 2 đối tượng có số lượng bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn trong phạm vi 5.
VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng
	- Hoạt động học: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng và nói được từ một và nhiều.
+ “Dạy trẻ một và nhiều”.
- Chơi HĐ ở các góc:
+ Góc toán: Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng và nói được từ một và nhiều.
- Hoạt động chiều:
+ Ôn luyện nhận biết một và nhiều.

	3 Khám phá xã hội:

	a. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	MT
40
	
1.4. Nói được tên trường/ lớp, Thầy, cô giáo trong lớp, Cô Hiệu Trưởng, Hiệu phó, cô cấp dưỡng , bác bảo vệ trong trường, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tìm hiểu về Cô giáo và các bạn trong lớp. Tên lớp mẫu giáo, tên và công việc của cô giáo
 -Làm quen bác bảo vệ; Làm quen bác nhà bếp; Làm quen cô hiệu trưởng; 
.
- Khám phá đồ dùng, đồ chơi trong lớp học. Tên các bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường.
* KNS: 
- Những hoạt động ở trường
- Cất đồ dùng đúng nơi quy định
*VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng

	- Hoạt động học: 
+ “Trường mầm non Diễn kỷ thân yêu”.
-Kỹ năng:  Những hoạt động ở trường mầm non.
- Trò chuyện: “Lớp học của bé”.
- Kỹ năng:Không tranh giành đò chơi của bạn.
- Chơi ngoài trời: 
+ Quan sát trường mầm non; Quan sát đồ chơi trên sân trường; Thăm quan lớp học; Dạo chơi sân trường...
+ Chơi với các đồ chơi thiết bị ngoài trời.
- Chơi HĐ ở các góc:
+ Góc khoa học: Khám phá về trường, lớp mầm non; các hoạt động ở trường.
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách về trường; đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non; các hoạt động ở trường.


	MT 42



	3.1. Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu, qua trò chuyện, tranh ảnh.







	Trò chuyện về ngày Tết trung thu
+ Ngày hội đến trường của bé
+ Bé vui hội trăng rằm;








	- Hoạt động học: 
+ “Bé vui đón tết trung thu”
- Chơi ngoài trời: Quan sát đèn ông sao, Mâm ngũ quả.
- Chơi HĐ ở các góc: 
+ Góc âm nhạc - Tạo hình: Trẻ tô màu đèn ông sao, làm bánh trung thu...
+ Góc sách truyện: xem tranh ảnh về tết trung thu.
- Hoạt động chiều: Tổ chức vui rước đèn trung thu cho trẻ.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

	1.Nghe hiểu lời nói

	MT 44
	1.1. Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
 Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô trong sinh hoạt hằng ngày: Con hãy cất ba lô vào ngăn tủ, con cất dép lên giá, con chào bố mẹ nào, con chào cô giáo…; con lấy cốc uống nước, con đi vệ sinh, con rửa tay xà phòng, con xúc cơm ăn nào, con lấy khăn lau mặt, con nhặt cơm vãi vào khay…; con đi lấy gối…
- Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô qua các trò chơi:
+ TCHT: Bé luôn gọn gàng.
Con cất balô ở đâu? Đồ dùng ở đâu; 
Tìm bạn thân; 
Ai nhanh ai khéo; 
Hãy làm theo cô; 
Phân loại đồ dùng đồ chơi
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô trong sinh hoạt hằng ngày: Con hãy cất ba lô vào ngăn tủ, con cất dép lên giá, con chào bố mẹ nào, con chào cô giáo…;
- HĐ vệ sinh cá nhân: trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
+ Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, biết sử dụng đúng đồ dùng với kí hiệu riêng của trẻ.
-Hoạt động ăn:
con nhặt cơm vãi vào khay…

	MT 51





	2.5. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…




	- Đọc thuộc bài thơ trong chủ đề: 
+ Bé không khóc;
+ Bạn mới;

	- Hoạt động học: Trẻ biết tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ:
+ “Bạn mới”:
+ “Bé không khóc nữa”.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - tạo hình: Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: Bạn mới; Bé không khóc nữa.
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới.
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.


	MT 52









	2.6. Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.







	
	- Hoạt động học: Trẻ biết tên câu truyện và hiểu được nội dung câu truyện:
+ Đôi bạn tốt.
+ Món quà của cô giáo.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc sách truyện: Trẻ kể lại truyện theo tranh“ Đôi bạn tốt; Món quà của cô giáo” dưới sự hướng dẫn của cô.
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen câu truyện.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT 61

















	2.1. Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.















	- Tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi theo nhóm trẻ.
- Trao đổi, trò chuyện với trẻ về thế giới xung quanh, trẻ sẵn sàng trả lời các câu hỏi khi được hỏi.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các HĐ lao động:
+ Cất đồ chơi đúng nơi quy định
- Tổ chức các HĐ trò chuyện đầu giờ, các hoạt động giao lưu với các lớp trong khối để giúp tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp.
+ Tổ chức hoạt động chúc mừng sinh nhật cho các bạn trong lớp học.
* KNS: Các kỹ năng khi đi tham quan;
	- Hoạt động đón, trả trẻ:
+ Trò chuyện với trẻ về nội quy của lớp học sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi.
+ Chơi với đồ chơi theo sự hướng dẫn.
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Giờ chơi tự chọn theo ý thích.
+ Trẻ biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
+ Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

	1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
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	1.2. Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện; 



	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
+ Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về chủ đề.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi












	2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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	2.1. Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát:
+ Chiếc đèn ông sao
+ Cô và mẹ
+ Cháu đmẫu giáo



	- Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
+ NDTT: DH: “Chiếc đèn ông sao”
- NDKH: TC: “ Tai ai tinh”
+ NDTT: VĐ vỗ tay theo nhịp: “Cô và mẹ”.
- NDKH: NH: “Cô giáo”.
+ NDTT: DH: “Cháu đi mẫu giáo”.
- NDKH: TC: “ Ai nhanh nhất”
+ Làm quen bài hát: “Trường cháu đây là trường mầm non”
- Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát theo chủ đề.
- Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: 
+ Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc trên.
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.
...............................................
- Hoạt động học:
* Hoạt động âm nhạc:
+ NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề: “Chiếc đèn ông sao; Cháu đi mẫu giáo; Cô và mẹ; Trường cháu đây là trường mầm non ”
- NDKH: Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.
- TCVĐ: Vũ điệu tuổi thơ.
- Chơi hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát theo chủ đề.
- Hoạt động đón, trả trẻ: 
+ Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc chủ đề mầm non.
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.
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	2.4. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	
+ “Tô màu đèn lồng”
+ “Tô màu đu quay”.
+ “Tô màu những quả bóng bay.”
+ “Dán bập bênh”.






	- Hoạt động học:
* Hoạt động tạo hình:	
+ “Tô màu đèn lồng”
+ “Tô màu đu quay”.
+ “Tô màu những quả bóng bay.”
+ “Dán bập bênh”.
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - Tạo hình. “ Trẻ tô màu đu quay; tô những quả bóng bay; tô đèn ông sao; cắt dán bập bênh”
- Hoạt động chiều: Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề, thủ công.




